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 BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số: 01/2021/CB-ST 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG THẦN HÀ NỘI 

Địa chỉ: Số 26/26 Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Điện thoại: 02435683810 Fax:  

E-mail: liennth@magicwave.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0106573709 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:   

Ngày cấp/Nơi cấp:  

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi: Meiji 

0-1 year old INFANT FORMULA 

2. Thành phần: Lactose, Chất béo tổng hợp (mỡ heo, dầu đậu nành, dầu dừa, dầu cá tinh 

luyện, Axit Arachidonic, Cholesterol), Đạm whey cô đặc,  Canxi Caseinat, Đạm whey khử 

khoáng cô đặc, Fructooligosaccharides, Bột buttermilk, Dextrin, Bột sữa tách kem, Canxi 

photphat, Magiê clorua, Canxi cacbonat, Kali clorua, Kali cacbonat, Vitamin C, Inositol, Natri 

clorua, Taurine, Ferric pyrophotphat, Canxi clorua, Vitamin E, Kẽm sunfat, Disodium 5' -

cytidylate, Canxi pantotenat, Disodium 5' -uridylate, Nicotinamid, L-Carnitine, Disodium 5' -

inosinate, Disodium 5'-guanylate, 5'-Adenylic acid, Đồng sunfat,Vitamin A, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Vitamin B6, β-Carôten, Axit folic, Mangan sunfat, Kali iotua, Vitamin K1,  Biotin, 

Vitamin D3, Natri sêlênit, Vitamin B12. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng k  từ ngày sản xuất  Ngày sản xuất và hạn sử 

dụng in trên  ao    sản phẩm. 

 4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

      800 g/hộp, đóng trong hộp thiếc chuyên dùng, đảm  ảo yêu cầu vệ sinh theo quy định 

của Bộ Y Tế. 

 5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Nhà sản xuất: Meiji Co., Ltd. 

Địa chỉ: 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản. 
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Cơ sở sản xuất: MEIJI CO., LTD. SAITAMA PLANT 

Địa chỉ: 1-5, Minamisakae, Kasuka e city, Saitama, Nhật Bản. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản 

phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: 

QCVN 11-1:2012/BYT: Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho 

trẻ đến 12 tháng tuổi 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công  ố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công  ố và chỉ đưa sản phẩm vào 

sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký  ản công bố sản 

phẩm./. 
 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20.. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 <SI> 

 

Đỗ Công Luận 
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Meiji I

ra: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi:
_______

INFANT FORMULA

NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

1. Thành phần: Lactose, Chất béo tổng hợp (mỡ heo, dầu đậu nành, dầu dừa, dầu 

cá tinh luyện, Axit Arachidonic, Cholesterol), Đạm whey cồ đặc, Canxi Caseinat, Đạm 

whey khử khoáng cô đặc, Fructooligosaccharides, Bột buttermilk, Dextrin, Bột sữa tách 

kem, Canxi photphat, Magiê doma, Canxi cacbonat, Kali doma, Kali cacbonat, Vitamin 

c, Inositol, Natri clorua, Taurine, Ferric pyrophotphat, Canxi doma, Vitamin E, Kẽm 

sunfat, Disodium 5' -cytidylate, Canxi pantotenat, Disodium 5' -uridylate, Nicotinamid, 

L-Camitine, Disodium 5' -inosinate, Disodium 5'-guanylate, 5'-Adenylic acid, Đồng 

sunfat,Vitamin A, Vitamin Bl, Vitamin B2, Vitamin B6, ß-Caröten, Axit folic, Mangan 

sunfat, Kali iotua, Vitamin Kl, Biotin, Vitamin D3, Natri sêlênit, Vitamin B12.

2. Khối lượng tịnh: 800 g/hôp

3. Hướng dẫn sử dụng:

CHỦ Ỷ: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của 

trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có 

tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số 

bệnh nhiễm khuẩn khác.

Chỉ sử dụng sản phẩm này theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hưởng dẫn. 

Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh.

Những điểm cần chú ỷ: Phải làm theo hướng dẫn pha một cách cẩn thận và chính 
xác. Pha không đúng có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Mỗi khi cho trẻ bú, chỉ pha một 
lượng vừa đủ cho một lần dùng và cố gắng sử dụng hết càng sớm càng tốt sau khi pha. 
Lượng còn dư phải đổ bỏ, khồng dùng lại. Không được dùng lò vi ba để pha hoặc hâm lại.

Công dụng: Bổ sung dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển
của trẻ

4. Hướng dẫn pha:
4.1 Bảng gợi ý lượng chuẩn:

1
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3ảng gợi ý lượng chuẩn
Trẻ sơ sinh Lượng pha trong 1 lần Số lần trong 1 ngày

Tháng tuổi Thể trọng 
(kg) Lượng pha (số muỗng gạt) Bú Ăn dặm

0-1/2 3,0 80ml (4) 7 -

1/2-1 3,8 80ml (4) -  120ml (6) 7 -

1 -3 5,3 120ml (6) -  160ml (8) 6 -

3 -5 6,8 200ml (10) 5 -

5 -7 7,7 200ml (10) 5 1
7 -9 8,3 200ml (10) 5 2
9-12 8,8 200ml (10) 5 3

Sử dụng muỗng chuyên dụng có trong hộp để đong chính xác lượng cần thiết. 1 muỗng 
chuyên dụng gạt ngang (khoảng 2,7g) pha được 20ml.
Tham khảo Bảng để điều chỉnh số lần và lượng cho trẻ bú khi cần thiết.

4.2 Hướng dẫn pha:

- Rửa tay thật kỹ trước khi pha. Đảm bảo dụng cụ pha phải được vệ sinh sạch sẽ và 

được tiệt trùng bằng nước nóng đun sôi.

- Dùng muỗng trong hộp để đong chính xác lượng cần thiết, sau đó cho vào bình 

pha đã được tiệt trùng và khô.

- Rót nước sôi đã để nguội (từ 70 độ c trở lên) vào bình pha khoảng 2/3 lượng pha 

đã hướng dẫn trên nhãn, chú ý cẩn thận để tránh bị bỏng. Đậy nắp bình lại, lắc nhẹ (xoay 

tròn) cho đến khi tan hoàn toàn.

- Thêm nước nóng vừa đủ lượng nước chỉ định. Đậy nắp bình lại, lắc nhẹ, tráng qua

nước lạnh,....để làm nguội bớt. Khi cho trẻ bú, hãy đảm bảo là nhiệt độ gần bằng nhiệt

độ cơ thể (37 độ C).

5. Bảng thành phần dinh dưỡng: Ghi trên nhãn chính sản phẩm

6. Hướng dẫn Bảo quản: Để giữ sản phẩm luôn sạch và tươi, hãy đậy nắp thật 
chặt và bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát ngay cả trước và sau khi mở hộp. 
Không được bỏ vào tủ lạnh. Sau khi mở hộp, cố gắng sử dụng hết càng sớm càng tốt 
(trong vòng 1 tháng). Muỗng đong sau khi sử dụng hãy bảo quản thật vệ sinh. Vui lòng 
không bỏ vào trong hộp.

7. Ngày sản xuất (MFG) và Ngày hết hạn (EXP): được ghi dưới đáy hộp.

8. Xuất xứ và thưong nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm
Sản xuất tại Nhật Bản

Nhà sản xuất: Meiji Co., Ltd.

2

MA HO SO: 21.01.101.26117 Trang 4



Địa chỉ: 2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản.

Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG THẦN HÀ

NỘI

Địa chỉ: số 26/26 Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Điện thoại: 024.35683810 Hotline: 18006026 

9. Số ĐKSP:

3
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    9472/2021/     

Chi cục ATVSTP Hà Nội   c nh n    nh n   n c n     s n ph m c    

Tên tổ chức, c  nhân  CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG THẦN HÀ NỘI 

Đị  chỉ  S  26/26 Vươn  Thừ  Vũ, P. Khươn  Trun , Q. Th nh Xuân, TP Hà Nội 

Điện thoại  02435683810    Fax:  

Email: liennth@magicwave.com.vn 

Cho s n ph m  S n ph m dinh dưỡn  c n  thức cho trẻ từ 0  ến 12 th n  tuổi  Meiji 

0-1 year old INFANT FORMULA 

S n ph m trên do Meiji Co., Ltd; Đị  chỉ  2-2-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Nh t   n 

s n  uất, phù hợp quy chu n kỹ thu t QCVN 11-1 2012/ YT  Quy chu n qu c  i    i với s n 

ph m dinh dưỡn  c n  thức cho trẻ  ến 12 th n  tuổi. 

Do nh n hiệp ph i hoàn toàn chịu tr ch nhiệm về tính phù hợp c   s n ph m    c n  

  ./.  

Nơi nhận: 

- Tổ chức, c  nhân; 

- Lưu trữ. 

 

     Ụ   RƯỞ   

 

 

<SI> 

 rần  gọc  ụ 

  

 

 Ở       À  Ộ  

     Ụ  A V    Ự       

 Ộ    ÒA XÃ  Ộ    Ủ    ĨA V Ệ   A  

Độc l p - Tự do - Hạnh phúc  

  
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021 
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CHAN NAM TSS

CỒNG TY CP DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHẤN NAM
VP: 80-82-84 Thăng Long, p. 4, Q. Tân Bình, Tp, HCM 

PNM & TN: 156/29.31 Tô Hiên Thành, P.15, Quận 10 , Tp. HCM 
Điện thoại: 028.39911131 - 028.39911132 - Hotline: 0901-372755 

Email: info@ channam.com,vn - Website: w w w.channam .com .vn V IL A S  677

sổ: 20120033/KQ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Ma số? 20110837/2011393 

Trang 1/4

Tên khách hàng: CÔNG TY CỎ PHÀN SỐNG THÂN HÀ NỘI

Đ ịa chỉ:

Ngày mhậm mẫm: 

Ngày írả  kết quả:

Số 26/26 Vương Thừa Vũ, Phường K hương Trung, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố H à Nội, V iệt N am

25/11/2020 T h è i g ian  th ử  nghiệm : 25/11-04/12/2020

08/12/2020

r r p  A. __Têm mẫu: Sảm phẩm đimh dưỡmg cômg thức cho trẻ từ  © đếm 12 tháng tuổi: 

Meiji 0-1 year old INFANT FORMULA

Số lượng: 01 mẫu

Tình trạng mẫu: M ầu dạng bột, đựng trong lon kín

Kết quả: Xem  trang 2,3,4/4

Phụ trách PTN

1. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử /  This testing result is only valid on tested sample
2. Thông tin mẫu do khách hàng cung cấp /  Sample information was provided by the customer
3. (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận /  Item was accredited by VILAS
4. (i) Chỉ tiêu được Cục An Toan Thực Phẩm (Bộ Y Tế) chỉ định/Item was assigned by Vietnam Food Administration (Ministry o f Health) 

KPH: Không phát hiện /  ND: Not detected, LOD: Giới hạn phát hiện /  Limit o f detection.
BM 7.8/1 (01/03/2019) Believe in CHAN NAM

http://www.channam.com.vn


// °?7 cô PHÂN

r ~ T

STT

...~ ' ĩ

C H Ỉ T IÊ U

* l U c ,  CÔHG NGHẸ i t
KÊT T  T

/Đ Ơ N PHƯƠNG PHÁP 
THỬ

1 0 0 g lO O m L ^ r
V I

01 Năng lượng 491 6 6 ,2 - kcal ■ Được tính từ protein, 
carbohydraĩ và béo

0 2
H àm  lượng Protein 
(Nx6,25) (*)(i)

9,85 1,33 2 ,0 1 g
H32 (TK.FAO, 14/7, 
1986)

03
H àm  lượng chất béo 
tổng số (*)(i)

25,9 3,50 5,28 g TCV N  6688-1:2007

04 Carbohydrat 54,5 7,36 11,1 g TCV N  4594:1998

05 Vitamin A  (*) 634 85,6 129 gg TCV N  7081-2 : 2010

06 V itam in D (D3) 7,8 1,1 1,6 gg
A O A C 2016 
(2011.11)

07 V itam in E (*) 10,2 1,4 2,1 mg TCV N  8176:2018

08 V itam in c 72,3 9,8 14,7 mg TCV N  8977 : 2011

09 V itam in B1 (Thiam in) 770 104 157 gg TC V N  5164:2008

10
V itam in B2 
(Riboflavin)

800 108 163 gg TC V N  8975:2018

11 Niacin 3130 423 638 gg EN 15652 -2009

12 V itam in B6 302 40,8 61,6 gg EN 14164-2008

13 A cid folic 118 15,9 24,1 gg TK. A O A C 992.05

14 A cid pantothenic 4780 645 975 gg TK. A O A C 2012.16

15 V itam in B 12 2,14 0,29 0,42 gg QTTN/KT3 160:2017

16 Vitamin K1 21 2,8 4,3 gg TCV N  8974 :2011

17 Vitamin H  (Biotin) 12 1,6 2,5 gg EN 15607 -2 0 0 9

18 N atri (Na) 192 25,9 39,1 mg A O A C 969.23

19 Kali (K) 484 65,3 98,7 mg A O A C 969.23

20 Clorid 250 33,8 51,0 mg TK .A O A C 937.09



M ã số: 20110Í m f
cố  PHẤN

STT

_____________

K ỂT ổ m C
S 'N 6H ệH ; 
HẤN NAMẠ l

ĩịị . . .

:;ĐƠN
VỊ

PH Ư Ơ N G  PH Á P 
TH ỬC H i 11E IU

100g lO O m L ^ - m & Ể

21 Calci (Ca) (*) 413 55,8 84,3 mg TCVN 6269 : 2008

22 Phospho (P) (*) 216 29,1 44,0 mg TC V N 9516 :2012

23 Tỷ lệ Calci/ Phospho 1,92 -
TCVN 6269 : 2008 
& T C V N  9516 : 2012

24 Magnesi (Mg) (*) 37,8 5,1 7,7 mg TCVN 6269 : 2008

25 Sắt (Fe) (*) 7,53 1,0 1,5 mg AOAC 999.11

26 Kẽm (Zn) (*) 2,72 0,37 0,55 mg AOAC 999.11

27 Đồng (Cu) (*) 373 50,4 76,0 pg A O A C 9 9 9 .il >
------------------------- fiẨN---\

28 M angan (Mn) 75 10,1 15,3 pg
HOA HỌ :

AOAC 999.11 NGHE Ị

29 Selen 10 1,4 2,0 pg TK. AOAC 2 0 1 5 ^ ế ệ

30 Iod 96,0 13,0 19,6 pg
TK. AOAC 2016 
(2012.15)

31 Taurin 28,9 3,9 5,9 mg AOAC 2016(997.05)

32 Myo - Inositol 96,2 13,0 19,6 mg QTTN/KT3 096:2017

33 L-camitin 13,5 1,8 2,8 mg
AOAC 2016 
(2014.04)

34 Choline 51,5 7,0 10,5 mg
AOAC 2016 
(2014.04)

35 Docosahexaenoic Acid 
(DHA)

95,6 12,9 19,5 mg
TK A O A C  2016 
(996.06)

36 Arachidonic Acid 
(ARA)

111 15,0 22,6 mg
TK AOAC 2016 
(996.06)

37 Alpha-Linoleic Acid 386 52,1 78,7 mg
T K A O A C 2016
(996.06)

38 Linoleic Acid 4570 617 932 mg
TK A O A C  2016 
(996.06)

39 Tỷ lệ Linoleic Acid / 
Alpha-Linoleic Acid

12:1 -
TK A O A C  2016 
(996.06)

40 Chì (Pb) (*)(i) Không phát hiện (LOD=0,01) mg/kg A O A C 9 9 9 .il
--------- — — 4
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Mã số:
T r a n ế ắ ^ c ồ N  G

----------------------f r r f — c ố  PHAN— \ f r v

Ị STT C H Ỉ TIÊU
¡CÔNG NGHÊ Ị]

K Ẽ T tóu^A N  NAM/ 1
Ì đ ơ n  1

VỊ
PHƯƠNG PHÁP ]  

THỬ

41 Cadimi (Cd) (*)(i) Không phát hiện (E ^ © ^ 6 T ) mg/kg AtOAC 999.11

42 Arsen (As) Không phát hiện (LOD=0,01) mg/kg AOAC 986.15

43 Thủy ngân (Hg) Không phát hiện (LOD=0,01) mg/kg AOAC 974.14

44 Thiếc (Sn) Không phát hiện (LOD=0,05) mg/kg TK.AOAC 999.11

45 Aflatoxin M I Không phát hiện (LOD=0,02) pg/kg TK.AOAC 2000.08

46 Melamin Không phát hiện (LOD=1,0) mg/kg TK. LIB 4423

47 Ochratoxin A Không phát hiện (LOD=0,5) pg/kg TCVN 9724:2013

48 Deoxynivalenol Không phát hiện (LOD=TOO) pg/kg TCVN 10929:2015

49 Zearalenone Không phát hiện (LOD=10) pg/lcg TCVN 10640:2014

50 Patulin Không phát hiện (LOD=10) pg/kg TCVN 9523:2012

51
Fumonisin tổng so 
(Bl 3 2 )

Không phát hiện (LOD=100) pg/kg TCVN 9711:2013

52 Enterobacteriaceae Không phát hiện /10g
T C V N 5 5 1 8 -  1 
:2007

53 Salmonella (*) Không phát hiện /25g TCVN 10780-1 : 2017 
(ISO 6579-1 : 2017)

54 Enterobacter sakazakii 
(*)

Âm tính /10g
VS27:2019 (TK.TCVN 
7850 : 2008)

55 Bacillus cereus 
giả định (*)(i) Không phát hiện CFU/g

TCVN 4992 : 2005 
( ISO 7932:2004)

■ .J — — .n r  ■■ ------  ■ - y — *—  — —  ■ —    —  ---------- . » i r A  '■■ ■ ■ *■  ......................— “ * y  ,r~

Ghi chú: (a) Kêt quả tính /lOOmL được tính dựa trên công thức pha: 2,7g sản phâm + nước
pha thành 20mL do khách hàng cung cấp
Chỉ tiêu so 12-17,29-39 được thực hiện bởi nhà thầu phụ


















































